
Tín chỉ 

bắt buộc

Tín chỉ tự 

chọn

Tổng số 

tín chỉ

1 22312001 Nguyễn Thùy An 20/12/2001 31 0 31 3.9 Xuất sắc

2 22312012 Đỗ Mạnh Anh 18/12/1983 31 0 31 3.79 Xuất sắc

3 22312032 Trần Thị Ngọc Chiêm 12/04/1997 31 0 31 3.92 Xuất sắc

4 22312004 Nguyễn Viết Cường 25/10/1990 31 0 31 3.82 Xuất sắc

5 22312013 Lưu Văn Dũng 07/11/1987 31 0 31 3.69 Xuất sắc

6 22312031 Hoàng Văn Đức 08/09/1990 31 0 31 3.87 Xuất sắc

7 22312029 Trịnh Minh Đức 27/12/1995 31 0 31 3.76 Xuất sắc

8 22312003 Nguyễn Thị Diệu Hằng 24/10/1995 31 0 31 3.79 Xuất sắc

9 22312017 Phạm Phúc Hậu 16/04/1995 31 0 31 3.42 Giỏi

10 22312026 Đặng Văn Hiếu 10/01/1994 31 0 31 3.66 Xuất sắc

11 22312027 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 20/06/1987 31 0 31 3.87 Xuất sắc

12 22312016 Đinh Ngọc Long 17/10/2000 31 0 31 3.73 Xuất sắc

13 22312018 Nguyễn Phước Lộc 04/01/1993 31 0 31 3.81 Xuất sắc

14 22312024 Lê Xuân Mạnh 05/09/1992 31 0 31 3.89 Xuất sắc

15 22312015 Nguyễn Thị Hồng Nghiệp 10/08/1986 31 0 31 3.89 Xuất sắc

16 22312011 Lưu Thị Thanh Nhàn 12/07/1988 31 0 31 3.94 Xuất sắc

17 22312010 Nguyễn Thị Nhung 29/07/1992 31 0 31 3.87 Xuất sắc

18 22312022 Trần Thị Hồng Nhung 19/05/1994 31 0 31 3.89 Xuất sắc

19 22312006 Nguyễn Hoàng Oanh 06/04/1989 31 0 31 3.97 Xuất sắc

20 22312007 Trần Lý Phương Phương 12/10/1996 31 0 31 3.92 Xuất sắc

21 22312009 Nguyễn Thị Thơm 20/12/1979 31 0 31 3.82 Xuất sắc

22 22312020 Phạm Thị Thủy 05/07/1987 31 0 31 3.77 Xuất sắc

23 22312025 Phạm Thị Thanh Thủy 03/04/1997 31 0 31 3.79 Xuất sắc

24 22312023 Vũ Thị Thủy 27/02/1987 31 0 31 3.73 Xuất sắc

25 22312008 Đào Bích Trâm 21/10/1990 31 0 31 3.97 Xuất sắc

26 22312019 Nguyễn Dương Minh Tuyết 07/10/1993 31 0 31 3.92 Xuất sắc

27 22312021 Mai Tú Uyên 22/01/1999 31 0 31 3.68 Xuất sắc

28 22312014 Lê Thị Hoa Xuân 01/10/1997 31 0 31 3.79 Xuất sắc

Ấn định số sinh viên trong danh sách: 28
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